
a
Bản đồ: Phƣơng tiện thể hiện bề mặt 

Trái đất P.TB

1 Lưới kinh vĩ tuyến;Một số lưới chiếu toàn cầu
1 P.TB 6

2
Trích mảnh bản đồ thông dụng: Bản đồ địa 

hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ đường giao 

thông, Bản đồ du lịch. 3 P.TB 6

b Trái đất- hành tinh của hệ Mặt Trời

1
Sơ đồ Chuyển động của Trái đất quanh Mặt 

Trời 3 P.TB 6

2 Sơ đồ hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
3 P.TB 6

3
Mô phỏng động về ngày đêm luân phiên và 

ngày đêm dài ngắn theo mùa. 1 P.TB 6

c Cấu tạo của Trái đất, vỏ Trái đất

1 Tranh về cấu tạo bên trong Trái đất
1 P.TB 6

2 Tranh về sơ đồ cấu tạo núi lửa
1 P.TB 6
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3 Tranh về các dạng địa hình trên Trái đất
1 P.TB 6

4 Tranh về hiện tượng tạo núi
1 P.TB 6

5 Mô phỏng động về các địa mảng xô vào nhau
1 P.TB 6

6
Video/clip về hoạt động phun trào của núi lửa. 

Cảnh quan vùng núi lửa. 1 P.TB 6

d Khí hậu và biến đổi khí hậu

1 Tranh về cấu tạo bên trong Trái đất 1 P.TB 6

2 Tranh về sơ đồ cấu tạo núi lửa 1 P.TB 6

3 Tranh về các dạng địa hình trên Trái đất 1 P.TB 6

4 Tranh về hiện tượng tạo núi 3 P.TB 6

5 Mô phỏng động về các địa mảng xô vào nhau 1 P.TB 6

6
Video/clip về hoạt động phun trào của núi lửa. 

Cảnh quan vùng núi lửa. 1 P.TB 6

e Nƣớc trên Trái đất

1
Sơ đồ tuần hoàn nước và biểu đồ thành phần 

của thủy quyển 1 P.TB 6

2 Video/clip về giáo dục tiết kiệm nước 1 P.TB 6

f Đất và sinh vật trên Trái đất

1
Tranh minh họa phẫu diện một số loại đất 

chính 3 P.TB 6
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2 Tranh về hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 P.TB 6

3
video/clip về đới sông của động vật hoang dã, 

vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học 1 P.TB 6

h Bản đồ dùng cho nhiều chủ đề P.TB

1 Tập bản đồ thế giới và các châu lục 5 P.TB 6

2 Atlat địa lí Việt Nam 5 P.TB 6

2.3 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1 Quả địa cầu (tự nhiên và chính trị) 1 P.TB 6

2 Địa bàn 1 P.TB 6

3
Hộp quặng và khoáng sản chính của Việt Nam

1 P.TB 6

4 Nhiệt kế 1 P.TB 6

5 Nhiệt - ẩm kế treo tường 1 P.TB 6

g Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 1 P.TB 6

1 Bản đồ tự nhiên Việt NAm 1

2 Bản đồ đất Việt Nam 1

3 Bản đồ tự nhiên thế giới 1

4 Bản đồ Dân cư và đô thị Thế Giới 1

5 Bản đồ phân bố lượng mưa trên Thế Giới 1

6 Bản đồ các môi trường địa lí 1

7 Bản dồ kinh tế chung Việt Nam 1

8 Bản đồ phân bố Thực-Động vật Việt Nam 1

9 Bản đồ Công nghiệp Việt Nam 1

10 Bản đồ Động và thực vật Việt Nam 1

11 Bản đồ giao thông và du lịch Việt Nam 1
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12 Bản đồ dân cư Việt Nam 1

13 Bản đồ Vùng Biển và Đảo Việt Nam 1

14 Bản đồ khí hậu Việt Nam 1

15 Bản đồ các hệ thống sông Việt Nam 1

16

Bản đồ Vùng Trung du và miền núi BB và ĐB 

Sông Hồng (BĐTN) 1

17

Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ, vùng 

Đồng Bằng Sông Cửu Long 1

18

Bản đồ TN Vùng Duyên Hải NTB

 Vùng Tây Nguyên 1

19 BĐTN vùng Bắc Trung Bộ 1

20

BĐ Kinh tế Vùng TD và MNBB, 

vùng ĐB Sông Hồng 1

21 BĐKT vùng Bắc Trung Bộ 1

22 BĐKT vùng ĐNB vuàng ĐBSCL 1

23

BĐKT vùng Duyên Hải NTB, 

Vùng Tây Nguyên 1

24 BĐ các đới và các kiểu khí hậu Châu Á 1

25 BĐ dân số MĐDS và các Đô thị lớn Châu Á 1

26 BĐTN - KT Khu  vực Tây Nam Á 1

27 BĐ TN-KT Khu vực Đông Nam Á 1

28 BĐ KT Chung Đông Nam Á 1

29 BĐ TN-KT Khu vực  Nam Á 1

30 BĐTN Châu Á 1

31 Bản đồ các nước Châu Âu 1

32 Bản đồ TN Châu Âu 1
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33 BĐ DS và MĐ DS, các đô thị lớn Châu Âu 1

34 Bản đồ các nước Châu Âu 1

35 Bản đồ Tự nhiên Châu Mĩ 1

36 BĐ DS và MĐ DS, các đô thị lớn Châu Mĩ 1

37 Bản đồ cá nước Châu Phi 1

38 BĐ DS và MĐ DS , các đô thị lớn Châu Phi 1

39 BĐTN Châu Đại Dương 1

40 BĐ Các nước Châu Đại Dương 1

41 Cảnh quan rừng và các…..ĐTH 1

42 Tranh cảnh quan xa van 1

43 Tranh động vật miền khí hậu lạnh 1

44 Tranh hoang mạc nhiệt đới 1

45 Tranh cảnh quan về rừng lá kim về nùa đông 1

46 Tranh cảnh quan hoang mạc NĐ 1

47

Các dai khí áp, các laoij giớ trên trái đất và

 các hoàn lưu khí quyển 1

48 Tranh Cấu tạo bên trong của trái đất 1

49 Tranh vị trí các… trên quỹ đạo quanh.. 1

50 Lưới kinh vĩ tuyến 1

51

Tranh Động vật ở miền .. Hoang mạc, 

Châu Đại Dương 1

52 Tranh các loại rừng 1

53 Bản đồ hành chính Việt Nam 1

54 Mô hình hệ thống sông 1

55
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56 Quả địa cầu 3

57 Mô hình trụ quay quanh mặt trời 1

58 Mô hình cấu tạo trong của trái đất 1

59 Hộp mẫu quặng, khoáng sản 3

60 At lat Địa lí Việt Nam 5

61 Tập bản đồ thế giới và các châu lục 5

62 Vũ Kế 1

81

Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện

HIỆU TRƢỞNG

Lý Phƣơng Thảo


